
Ngày báo giá: 2026

Hiệu lực: 15 ngày.

Tổng số trang: 2

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG Á CHÂU

Kính gởi: QUÝ KHÁCH HÀNG TRẠI CHĂN NUÔI

Stt Hạng mục Mô tả Đvt Đơn giá
Số 

lượng
Thành tiền (đ)

I. NHÀ SÁT TRÙNG NGƯỜI VẬT TƯ CHO 1 NHÀ SÁT TRÙNG 74,904,000   

1 Bơm tăng áp

- Kiểu: bơm trục ngang

- Lưu lượng: 6m3/h

- Cột áp: 40 m

- Điện áp: 1,5kW/3pha/380V/50Hz

Cái         15,750,000          1     15,750,000 

2 Cảm biến hồng ngoại

- Khoảng cách phát hiện: 12 ± 2 M

- Nhiệt độ làm việc: -20 ℃ ~ + 40 ℃

- Chất liệu: Nhựa ABS

- Điện áp: 220V

Cái              476,000          2           952,000 

3 Béc phun xoắn ốc

- Góc phun: 60-170o

- Lưu lượng: 92-129 lít/phút

- Vật liệu: SUS304

- Kiểu kết nối: Ren 21

Cái                374,000          4        1,496,000 

4 Van điện từ

- Dải áp suất hoạt động: 0-1.0 (MPa).

- Nhiệt độ làm việc: -5 - 80 °C.

- Chất liệu: SUS304

- Điện áp: 220V

Cái             1,176,000          1        1,176,000 

5 Tay co thuỷ lực
- Trọng lượng cửa: 30-45kg

- Chất liệu: Hợp kim nhôm
Cái             1,280,000          4        5,120,000 

6 Phao báo mực nước

- Kiểu: Phao điện

- Đầu cáp điện xử lý Epoxy chống 

thẩm thấu, lỗi 3 dây

- Chất liệu dây điện: Cao su chịu nhiệt 

55-60oC

Cái                975,000          1           975,000 

7 Bồn hoá chất
- Kiểu: Bồn đứng 500L

- Chất liệu: Nhựa
Bồn             1,885,000          1        1,885,000 

8 Hệ thống đường ống

- Đường ống dẫn nước PVC Bình 

Minh.

- Phụ kiện: Co, tê…. uPVC Bình Minh.

- Cùm treo, support….

Hệ          11,250,000          1      11,250,000 

9 Tủ điện điều khiển

- Linh kiện: MCB, MCCB, Contactor, 

Overload relay / Thiết bị đóng cắt + 

Khác + Acessories: switch, lamp 

indicator, alarm,..

- Cáp điện/ Cable: Cadivi hoặc tương 

đương

Tủ          23,250,000          1      23,250,000 

10 Nhân công lắp đặt - Nhân công lắp đặt thiết bị. Hệ          10,800,000          1      10,800,000 

11 Vật tư phụ Hệ             2,250,000          1        2,250,000 

II. NHÀ SÁT TRÙNG XE VẬT TƯ CHO 1 NHÀ SÁT TRÙNG 165,001,000 

1 Bơm thoát nước

- Kiểu: bơm chìm

- Lưu lượng: 5m3/h

- Cột áp: 8 m

- Điện áp: 0.75kW/3pha/380V/50Hz

Cái          14,625,000          2     29,250,000 
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2 Bơm tăng áp

- Kiểu: bơm trục đứng

- Lưu lượng: 5m3/h

- Cột áp: 60 m

- Điện áp: 2,2kW/3pha/380V/50Hz

Cái          28,350,000          1     28,350,000 

3 Cảm biến quang

- Khoảng cách phát hiện: 5M

- Loại: Phản xạ gương

- Nhiệt độ làm việc: -20 ℃ ~ + 65 ℃

- Chất liệu: Nhựa ABS

- Điện áp: 220V

Cái           1,125,000          2        2,250,000 

4 Bình tích áp

- Thể tích: 200L

- Áp lực: 10 Bar

- Kiểu bình: Đứng

- Kiểu kết nối: Ren 40mm

Cái          15,322,500          1      15,322,500 

5 Béc phun

- Góc phun: 60-120o

- Lưu lượng: 92-129 lít/phút

- Vật liệu: SUS304

- Kiểu kết nối: Ren 21

Cái                144,500       63        9,103,500 

6 Lọc Y

- Lưu lượng: 5m3/h

- Vật liệu: Nhựa

- Kiểu kết nối: Ren 34

Cái                330,000          1           330,000 

7 Van điện từ

- Dải áp suất hoạt động: 0-1.0 (MPa).

- Nhiệt độ làm việc: -5 - 80 °C.

- Chất liệu: SUS304

- Điện áp: 220V

Cái             1,280,000          1        1,280,000 

8 Van phao
- Kích thước: D42

- Chất liệu: SUS304
Cái             1,780,000          1        1,780,000 

9 Phao báo mực nước

- Kiểu: Phao điện

- Đầu cáp điện xử lý Epoxy chống 

thẩm thấu, lỗi 3 dây

- Chất liệu dây điện: Cao su chịu nhiệt 

55-60oC

Cái                975,000          2        1,950,000 

10 Bồn hoá chất
- Kiểu: Bồn đứng 500L

- Chất liệu: Nhựa
Bồn             1,885,000          1        1,885,000 

11 Hệ thống đường ống

- Đường ống dẫn nước PVC Bình 

Minh.

- Phụ kiện: Co, tê…. uPVC Bình Minh.

- Cùm treo, support….

Hệ          26,250,000          1      26,250,000 

12 Tủ điện điều khiển

- Linh kiện: MCB, MCCB, Contactor, 

Overload relay / Thiết bị đóng cắt + 

Khác + Acessories: switch, lamp 

indicator, alarm,..

- Cáp điện/ Cable: Cadivi hoặc tương 

đương

Tủ          24,750,000          1      24,750,000 

13 Nhân công lắp đặt - Nhân công lắp đặt thiết bị. Hệ          20,250,000          1      20,250,000 

14 Vật tư phụ Hệ             2,250,000          1        2,250,000 

III. Chi phí vận chuyển Lần             6,750,000          1        6,750,000 

  246,655,000 

     19,732,400 

  266,387,400 

THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN BẢO HÀNH

THỜI GIAN GIAO HÀNG & THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Giao hàng trong vòng 20 ngày kể từ ngày tạm ứng

Ghi chú: Phần xây dựng, bệ đỡ thiết bị chủ đầu tư tự thực hiện

1. Thanh toán: Tạm ứng 40% ngay sau khi kí hợp đồng

2. Thanh toán: 40% ngay sau khi APO tập kết thiết bị đến công trình

3. Thanh toán: 20% còn lại sau khi nghiệm thu công trình.

- Bảo hành máy móc, thiết bị: 12 tháng

Lắp trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu vật tư đầu vào và 

 Việt Nam 

TỔNG GIÁ TRỊ (sau thuế VAT)

TỔNG GIÁ TRỊ (chưa bao gồm thuế VAT)     

Thuế VAT 8%
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